
STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Năm sử dụng Vật tư, phụ tùng thu hồi Đơn vị quản lý sử dụng

1 Máy bơm nước giếng khoan Shakti Kg 1 2013 CN ĐTV Đường sắt Hà Nội
2 Máy bơm nước CN Pentax CM65 Kg 1 2013 CN ĐTV Đường sắt Hà Nội
3 Máy bơm nước CN Pentax CM65 Kg 1 2014 CN ĐTV Đường sắt Hà Nội
4 Phần mềm tiền lương 1 2013 CN Toa xe Hà Nội
5 Ô tô ISUZU, BKS: 29T-5985 Chiếc 1 1999 CN VTĐS Đông Anh
6 Xe Ô tô Toyota 15 chỗ BKS: 37N-0910 Chiếc 1 2004 CN Toa xe Vinh

7 Máy là vải Kg 1 2014
Ống thoát hơi để sử dụng 
cho máy mới

CN ĐTV Đường sắt Sài Gòn

8 Máy cắt Plasma Hero Power AP70 Số 1 Kg 1 2009 Kệ và dây đơn vị tự chế CN Toa xe Sài Gòn
9 Xe Ô tô Mercedes Benz BKS 53L-5376 Chiếc 1 1997 CN Toa xe Sài Gòn

10 Xe Ô tô Mercedes Benz C200 BKS 52S-2764 Chiếc 1 1999 CN VTĐS Nha Trang
11 Xe Ô tô Mitsubishi Jolie 08 chỗ, BKS 43H-3312 Chiếc 1 2004 CN VTĐS Đà Nẵng
12 Xe Ô tô Toyota Cressida 05 chỗ, BKS 43X-4968 Chiếc 1 1995 CN VTĐS Đà Nẵng
13 Xe Ô tô Toyota Hiace BKS 43D-003.66 Chiếc 1 2004 CN VTĐS Đà Nẵng
14 Xe Ô tô Misubishi BKS 79A-099.86 Chiếc 1 2004 CN VTĐS Nha Trang
15 Xe Ô tô Mazda 05 chỗ BKS 79A-099.00 Chiếc 1 2000 CN VTĐS Nha Trang

Cộng

Ghi chú: 

DANH MỤC TSCĐ KHÁC THANH LÝ VÀ VTPT THU HỒI - LÔ 5
(Kèm theo Phụ lục hợp đồng số 36-2026/PL03/VTĐS-BTN ngày 24/8/2026)

Vị trí (Ga/Đơn vị) để tài sản là vị trí dự kiên, có thể thay đổi theo yêu cầu phục vụ Sản xuất kinh doanh của Công ty


